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GIẢI THÍCH CÁC BIỂU MẪU SỐ 11/TK-THADS
Kết quả giải quyết bồi thường nhà nước trong thi hành án dân sự

1. Nội dung
Phản ánh tình hình yêu cầu bồi thường và kết quả giải quyết bồi thường nhà nước trong thi hành án dân sự.
2. Giải thích từ ngữ
Bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự: phản ánh tình hình yêu cầu và kết quả giải quyết của cơ quan giải quyết bồi thường (bao gồm cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại hoặc Tòa án có thẩm quyền) thực hiện giải quyết yêu cầu bồi thường cho người bị thiệt hại theo trình tự, thủ tục luật định.
- Năm trước chuyển sang, là số việc Tòa án, cơ quan thi hành án dân sự vẫn đang trong quá trình giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước tại thời điểm báo cáo thống kê, chuyển sang năm sau tiếp tục giải quyết.
- Thụ lý mới là số việc Toà án nhân dân và cơ quan thi hành án dân sự thụ lý giải quyết trong năm công tác.
- Đã ban hành quyết định giải quyết bồi thường có hiệu lực là việc cơ quan thi hành án dân sự đã ra quyết định giải quyết bồi thường, đã quá 15 ngày người yêu cầu bồi thường không khởi kiện tại Tòa án.
- Chưa ban hành quyết định giải quyết bồi thường là việc cơ quan thi hành án dân sự đang trong quá trình thực hiện các trình tự theo quy định để giải quyết yêu cầu bồi thường.
[bookmark: khoan_2_52][bookmark: khoan_2_52_name][bookmark: khoan_2_52_name_name][bookmark: khoan_2_52_name_name_name]- Người yêu cầu bồi thường khởi kiện theo khoản 2 Điều 52 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 là trường hợp người yêu cầu bồi thường, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết bồi thường không đồng ý với quyết định đó hoặc kể từ ngày có biên bản thương lượng thành mà cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại không ra quyết định giải quyết bồi thường, hoặc thương lượng không thành mà người yêu cầu bồi thường khởi kiện tại Tòa án.
- Khởi kiện theo khoản 1 Điều 52 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước là những việc trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày nhận được văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường, người yêu cầu bồi thường khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết yêu cầu bồi thường.
- Trường hợp khác là những việc đình chỉ giải quyết và lý do khác phù hợp với quy định của pháp luật (ví dụ: tự thỏa thuận giữa người thi hành công vụ gây ra thiệt hại và người yêu cầu bồi thường; cơ quan giải quyết yêu cầu bồi thường sử dụng khoản kinh phí tiết kiệm để chi trả cho người yêu cầu bồi thường...). 
[bookmark: _GoBack]- Số chưa thi hành xong là những việc chưa có bản án của Tòa án, quyết định giải quyết bồi thường của cơ quan thi hành án dân sự và những bản án của Tòa án, quyết định giải quyết bồi thường của cơ quan thi hành án dân sự có hiệu lực nhưng chưa được cấp kinh phí.
3. Đơn vị tính
Đơn vị tính trong biểu mẫu được tính bằng “Việc”.
4. Nguồn số liệu
Số liệu trong biểu mẫu được lấy từ bản án, quyết định, hồ sơ giải quyết bồi thường và các loại sổ sách có liên quan.
5. Phương pháp tính toán trong biểu mẫu và cách ghi biểu
5.1. Cách ghi phần chung
Các phần để trống trong biểu mẫu phải được ghi chép đầy đủ, có chữ ký của người lập biểu và ký xác nhận của Thủ trưởng đơn vị.
5.2. Cách ghi phần số 
Đối với các chỉ tiêu không phát sinh ghi số không “0”. Tuyệt đối không sử dụng các ký tự để đánh dấu.
Chi cục Thi hành án dân sư lập báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự lập báo cáo của Cục Thi hành án dân sự và tổng hợp số liệu thống kê của toàn tỉnh từ số liệu thống kê của Cục Thi hành án dân sự và các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc. Tổng cục Thi hành án dân sự tổng hợp số liệu thống kê từ báo cáo của Cục Thi hành án dân sự. 
Theo cột:
Cột 1 = Cột 2 + Cột 3 
Cột 4 = Cột 5 + Cột 6 + Cột 7
Cột 8 = Cột 9 + Cột 10 + Cột 13
Cột 10 = Cột 11 + Cột 12
Cột 14 = Cột 15 + Cột 16
Cột 17 = Cột 18 + Cột 19 
Theo dòng:
Dòng Tổng số = Dòng (I + II)
Dòng II = Dòng (1 + 2 + 3 + ....).
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òa án, 


quy


?


t 




GI ? I THÍCH  CÁC  BI ? U M ? U S ?  11/TK - THADS   K ? t qu ?   gi ? i quy ? t   b ? i thư ? ng nhà nư ? c  trong thi hành án dân s ?     1. N ? i dung   Ph ? n ánh tình hình  yêu c ? u b ? i thư ? ng và k ? t qu ?  gi ? i quy ? t b ? i thư ? ng  nhà nư ? c   trong   thi hành án dân s ? .   2. Gi ? i thích t ?  ng ?   B ? i thư ? ng nhà nư ? c trong ho ? t đ ? ng thi hành án dân s ? : ph ? n ánh tình  hình yêu c ? u và k ? t qu ?   gi ? i quy ? t c ? a cơ quan gi ? i quy ? t b ? i thư ? ng (bao g ? m  cơ quan tr ? c ti ? p qu ? n lý ng ư ? i thi hành công v ?   gây thi ? t h ? i ho ? c  Tòa án   có  th ? m quy ? n) th ? c hi ? n gi ? i quy ? t yêu c ? u b ? i thư ? ng cho ngư ? i b ?   thi ? t h ? i theo  trình t ? , th ?   t ? c lu ? t đ ? nh.   -   Năm trước chuyển sang,   l à số việc  T òa án ,   cơ quan thi hành án dân s ?   v ? n  đang trong quá trình giải quyết yêu c ? u b ? i thư ? ng nhà nư ? c   t ? i th ? i đi ? m  báo cáo th ? ng kê,   chuy ? n sang năm sau ti ? p t ? c gi ? i quy ? t .   -   Thụ lý mới  l à số việc Toà án nhân dân và  cơ quan thi hành án dân s ?   thụ  lý   gi ? i quy ? t   trong năm công tác.   -   Đ ã ban hành quy ? t đ ? nh gi ? i quy ? t b ? i thư ? ng có hi ? u l ? c   là vi ? c  cơ  quan thi hành án dân s ?   đ ã ra quy ? t đ ? nh gi ? i quy ? t b ? i thư ? ng, đ ã quá 15 ngày  ngư ? i yêu c ? u b ? i thư ? ng không kh ? i ki ? n t ? i  Tòa án .   -   Chưa ban hành q uy ? t đ ? nh gi ? i quy ? t b ? i thư ? ng   là vi ? c  cơ quan thi hành  án dân s ?   đang trong quá tr ình th ? c hi ? n các trình t ?  theo quy đ ? nh đ ?   gi ? i quy ? t  yêu c ? u b ? i thư ? ng.   -   Ngư ? i yêu c ? u b ? i thư ? ng  khởi kiện theo khoản 2 Điều 52  Luật T rách  nhiệm bồi thường của N hà nước năm 2017   là trư ? ng h ? p ngư ? i yêu c ? u b ? i  thư ? ng,  trong th ? i h ? n 15 ngày k ?  t ?  ngày nh ? n đư ? c quy ? t đ ? nh gi ? i quy ? t b ? i  thư ? ng không đ ? ng ý v ? i quy ? t đ ? nh đó ho ? c k ?  t ?  ngày có biên b ? n thương  lư ? ng thành mà cơ quan tr ? c ti ? p qu ? n lý ng ư ? i thi hành công v ?  gây thi ? t h ? i  không ra quy ? t đ ? nh gi ? i quy ? t b ? i thư ? ng , ho ? c thương lư ? ng không thành mà   ngư ? i   yêu c ? u b ? i thư ? n g   kh ? i ki ? n t ? i  Tòa án .   -   Khởi kiện theo khoản 1  Điều 52 Luật T rách nhiệm bồi thường của N hà  nước   l à những việc  trong th ? i h ? n 03 năm, k ?  t ?  ngày nh ? n đư ? c văn b ? n làm  căn c ?  yêu c ? u b ? i thư ? ng, ngư ? i yêu c ? u b ? i thư ? ng kh ? i ki ? n yêu c ? u  Tòa   án   gi ? i quy ? t yêu c ? u b ? i thư ? ng .   -   Trư ? ng h ? p khác   là   những việc đình chỉ giải quyết và lý do khác phù  hợp với quy định của pháp luật (ví dụ: tự thỏa thuận giữa người thi hành  công vụ gây ra thiệt hại và người yêu cầu bồi thường; cơ quan giải quyết  yêu cầu bồi thường sử  dụng khoản kinh phí tiết kiệm để chi trả cho người  yêu cầu bồi thường...).    -   Số chưa thi hành xong   là những việc chưa có bản án của  T òa án,  quy ? t 

